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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
–––––––––––––––

 

Bản án số: 12/2018/HS-PT
 

Ngày 02/5/2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Minh Hùng 
 

Các Thẩm phán: Ông Ma Hồng Thắng và Bà Hoàng Thị Minh Khánh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: 

Bà Đỗ Thị Kim Trúc - Kiểm sát viên.  

Ngày 02 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét 

xử phúc thẩm C khai vụ án hình sự thụ lý số 15/2018/TLPT- HS ngày 09 tháng 3 

năm 2018 đối với các bị cáo Phạm Văn C và đồng bọn do có kháng cáo của 10 bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2018/HS-ST ngày 01 tháng  02 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tuyên Quang.      

 - Các bị cáo có kháng cáo:
 

1. Họ và tên: Phạm Văn C, sinh ngày 20/01/1990, tại huyện C, tỉnh Tuyên 

Quang; 

Nơi cư trú:Thôn B, xã P, huyện C, tỉnh Tuyên Quang; nghề nghiệp: Lao động tự 

do; trình độ văn hóa: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; Tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông: Phạm Văn M, sinh năm 1950 và bà Hà Thị L, sinh năm 

1953; vợ: Triệu Thị T, sinh năm 1994; con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2013, con 

nhỏ sinh năm 2017;   

- Tiền án, tiền sự: Có 01 tiền án.  

Ngày 14/4/2014, bị Tòa án nhân dân huyện C xử phạt 01 năm 06 tháng tù cho 

hưởng án treo, thử thách 02 năm 6 tháng về tội Vi phạm quy định về điểu kH 

phương tiện giao thông đường bộ; tháng 10 năm 2016 chấp hành xong bản án. 

Nhân thân: Ngày 13/12/2007, bị Tòa án nhân dân huyện C xử phạt 06 tháng tù 

về tội Trộm cắp tài sản tại bản án số 50/2007/HSST, Phạm Văn C kháng cáo; ngày 

09/5/2008, Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Tuyên Quang xét xử phúc thẩm giữ nguyên 

hình phạt 06 tháng tù; ngày 18/8/2008 chấp hành xong  bản án. 



2 

 

- Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 29/8/2017 được 

thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt).  

2. Họ và tên: Hoàng Văn L (tên gọi khác Hoàng Thế L), sinh ngày 

22/6/1986, tại huyện B, tỉnh Hà Giang; 

Nơi cư trú: Thôn T 3, xã L, huyện B, tỉnh Hà Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng; 

trình độ văn hóa: 11/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Việt Nam; con ông: Hoàng Văn T, sinh năm 1965 và bà Hoàng Thị N (đã chết); vợ: 

Ma Thị L, sinh năm 1985; con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 

2013. 

- Tiền án, tiền sự: Không. 

- Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 29/8/2017 được 

thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, (Có mặt). 

3.  Họ và tên: Hoàng Văn T, sinh ngày 13/7/1993, tại huyện C, tỉnh Tuyên 

Quang; 

Nơi cư trú: Thôn K, xã H, huyện C,  tỉnh Tuyên Quang; nghề nghiệp: Lao động tự 

do; trình độ văn hóa: 10/12; giới tính: nam; dân tộc: Tày; quốc tịch: Việt Nam; tôn 

giáo: Không; con ông Hoàng Văn X, sinh năm 1966 và bà Tỉnh Thị N, sinh năm 

1971; vợ: Nguyễn Thị D, sinh năm 1997; con: Có 01 con, sinh năm 2016; 

- Tiền án, tiền sự: Không.  

Nhân thân: 

+ Ngày 11/5/2012, C an huyện C xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 

đánh bạc 1.500.000 đồng.   

+ Ngày 27/4/2013, UBND xã T, huyện C xử phạt hành chính về hành vi 

đánh nhau 750.000đ.    

+ Ngày 04/4/2014, UBND xã H, huyện C xử phạt vi hành chính về hành vi 

đánh nhau 750.000 đồng, đã chấp hành xong ngày 30/6/2014. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 29/8/2017 được 

thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, (Có mặt). 

4. Họ và tên: Phạm Gia K, sinh ngày 03/8/1971, tại huyện C,  tỉnh Tuyên 

Quang;   

Nơi cư trú: Thôn B1, xã M, huyện C,  tỉnh Tuyên Quang; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Gia T và bà  Đặng Thị V (đều đã chết); Vợ: 

Nguyễn Thị C, sinh năm 1972; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 1993, con nhỏ 

sinh năm 1995; 

- Tiền án, tiền sự: Không. 

- Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 29/8/2017 được 

thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, (Có mặt). 

5. Họ và tên: Ma Đình D, sinh ngày 12/6/1976, tại huyện C (nay là huyện 

L), tỉnh Tuyên Quang; 
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Nơi cư trú: Thôn B2, xã H, huyện L, tỉnh Tuyên Quang; Nghề nghiệp: Làm 

ruộng; Trình độ văn hóa: 6/12; Dân tộc: Tày; Giới tính: nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Ma Đình Q, sinh năm  1951 và bà Ma Thị T, sinh 

năm 1951; Vợ: Ma Thị N, sinh năm 1976; Con: Có 04 con, lớn nhất sinh năm 1994, 

nhỏ nhất sinh năm 2003.  

- Tiền án, tiền sự:  Không.  

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/7/2017 đến ngày 25/7/2017 được thay đổi biện 

pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, (Có mặt). 

6. Họ và tên: Ma Văn D1, sinh ngày 14/12/1983, tại huyện C (nay là huyện 

L), tỉnh Tuyên Quang;  

Nơi cư trú: Thôn B2, xã H, huyện L, tỉnh Tuyên Quang; Nghề nghiệp: Làm 

ruộng; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Tày; Giới tính: nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Ma Văn S, sinh năm 1946 và bà Ma Thị M, sinh 

năm 1954; Vợ:  Trần Thị M, sinh năm  1989; Con: Có 01 con, sinh năm 2014; 

- Tiền án, tiền sự: Không. 

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/7/2017 đến ngày 25/7/2017 được thay đổi 

bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, (Có mặt). 

7. Họ và tên: Ma Văn Q, sinh ngày 01/8/1982, tại huyện C (nay là huyện 

L), tỉnh Tuyên Quang; 

Nơi cư trú: Thôn B2, xã H, huyện L, tỉnh Tuyên Quang; Nghề nghiệp: Làm 

ruộng; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Tày; Giới tính: nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông:  Ma Văn T (đã chết) và bà Ma Thị P, sinh năm 1960; 

Vợ: Ma Thị L, sinh năm 1986; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ 

sinh năm 2016; 

- Tiền án, tiền sự: Không. 

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 17/7/2017 đến ngày 25/7/2017 được thay đổi 

bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, (Có mặt). 

8. Họ và tên: Đặng Văn Đ, sinh ngày 10/02/1984, tại huyện C (nay là 

huyện L), tỉnh Tuyên Quang; 

Nơi cư trú: Thôn T, xã H, huyện L, tỉnh Tuyên Quang; 

Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Dao; Giới tính: 

nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đặng Văn Q (đã chết) và bà 

Đặng Thị T, sinh năm 1956; Vợ: Bàn Thị K, sinh năm 1983; Con: Có 02 con, con 

lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2004;     

- Tiền án, tiền sự: Không. 

- Nhân thân: Ngày 27/9/2012, Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tuyên Quang 

xử phạt 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Đặng Văn Đ kháng cáo ngày 

28/11/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét xử phúc thẩm tuyên phạt Đặng 

Văn Đ 9 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng. Đã chấp hành xong bản án 

tháng 7 năm 2014. 
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- Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 29/8/2017 được 

thay đổi bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, (Có mặt). 

9. Họ và tên: Nguyễn Văn H, sinh ngày 22/12/1989, tại huyện C, tỉnh 

Tuyên Quang;   

Nơi cư trú: Thôn N, xã M, huyện C, tỉnh Tuyên Quang 

Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn S (đã chết) và 

bà Phạm Thị D, sinh năm 1954; Vợ: Triệu Thị S, sinh năm 1991; Con: Có 01 con, 

sinh năm 2015; 

- Tiền án: Không.  

- Tiền sự: Ngày 06/01/2017, UBND xã M, huyện C  xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi đánh bạc, phạt tiền 1.000.000đ, đã nộp phạt ngày 04/4/2017. 

- Nhân thân: Ngày 22/01/2013, Tòa án nhân dân huyện C xử phạt 04 tháng tù 

cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng, phạt tiền 3 triệu đồng về tội đánh bạc tại bản 

án số 03/2013/HSST. Đã chấp hành xong các quyết định của bản án ngày 13/5/2014; 

- Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 29/8/2017 được 

thay đổi bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, (Có mặt). 

10. Họ và tên: Ma Phúc T, sinh ngày 13/11/1982, tại huyện C, tỉnh Tuyên 

Quang; 

Nơi cư trú: Thôn B1, xã M, huyện C,  tỉnh Tuyên Quang; 

Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Tày; Giới tính: 

nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Ma Phúc H (đã chết) và bà 

Ma Thị N, sinh năm 1951; Vợ: Ma Thị L, sinh năm 1979; Con: Có 02 con, con lớn 

sinh năm 2005, con nhỏ sinh năm 2007;  

- Tiền án, tiền sự: Không. 

- Nhân thân: Ngày 06/9/2014, UBND xã M, huyện C  xử phạt hành chính về 

hành vi đánh bạc, phạt tiền 1.500.000 đồng, đã chấp hành xong tháng 9 năm 2014.  

- Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 29/8/2017 được 

thay đổi bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, (Có mặt). 

* Các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng 

nghị: 

1. Họ tên: Hoàng Văn S, sinh ngày 01/12/1967, tại xã L, huyện B, tỉnh Hà 

Giang; 

Nơi cư trú: Thôn T 3, xã L, huyện B, tỉnh Hà Giang; 

Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa: 07/10; Dân tộc: Tày; Giới tính: 

nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Hoàng Văn H, sinh năm 

1936 và bà Ma Thị Q, sinh năm 1936; Vợ: Ma Thị G, sinh năm 1967; Con: Có 02 

con, con lớn sinh năm 1991, con nhỏ sinh năm 1993;   
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 Tiền án, tiền sự: Có 01 tiền án, ngày 16/11/2011 bị Tòa án nhân dân huyện 

C, tỉnh Tuyên Quang xử phạt 07 năm 04 tháng về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 

phạt tiền bổ sung 6 triệu đồng. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 29/8/2017 được thay 

đổi biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú 

Ngoài ra còn có 03 bị cáo khác (Ma Văn C, Ma Thị S, Ma Đình L) không có 

kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:
  

 Hồi 00 giờ 30 phút ngày 17/7/2017, tại nhà ở Ma Văn C thuộc thôn Nà Chúc, 

xã H, huyện L, tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra C an huyện L lập biên 

bản bắt người phạm tội quả tang đối với Ma Văn C cùng các đồng phạm gồm: Phạm 

Văn C, Hoàng Văn T, Phạm Gia K, Ma Phúc T; Nguyễn Văn H; Hoàng Văn L, 

Hoàng Văn S; Ma Đình D, Ma Văn D1, Ma Văn Q; Đặng Văn Đ; Ma Đình L, về 

hành vi Đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền. Thu giữ tại chiếu 

bạc 23.370.000đ (hai mươi ba triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng), 01 bát con bằng 

sứ, 01 đĩa sứ, 04 quân bài được làm bằng cây tre, một mặt được bôi đen.   

 Quá trình điều tra xác định: Tối ngày 16/7/2017, Ma Phúc T, Phạm Gia K, 

Hoàng Văn L, Hoàng Văn S và Ma Đình L được Ma Văn C mời đến nhà ăn cơm. Ăn 

cơm xong mọi người lên bàn uống nước, thì lần lượt có thêm Ma Văn D1, Phạm 

Văn C, Hoàng Văn T đến nhà C chơi, sau đó mọi người cùng nhau chơi xóc đĩa. K 

nói với C: “Có cho chơi ở đây được không” (Ý K hỏi cho mọi người đánh bạc tại 

nhà C), C đồng ý rồi trả lời: “Chơi thì chơi”. Thấy C đồng ý, K bảo D1 cắt quân để 

đánh bạc, D1 và C xuống bếp nhà C cắt 04 quân bạc bằng tre một mặt được bôi đen 

và lấy 01 bát con, 01 đĩa con bằng sứ màu trắng mang lên nhà. Trước khi đánh bạc, 

C nói với mọi người: “Anh em chơi ở đây thì đóng cho gia đình một ít”. Đ, K, T, Sự, 

C, H, D1, Lệnh, Lên mỗi người nộp 50.000đ, tổng số được 450.000đ đưa cho Ma 

Thị S (là vợ C). Sáu biết rõ là tiền mọi người nộp cho nhờ địa điểm cho đánh bạc 

nhưng vẫn cầm tiền và không có phản ứng gì. C, C, D1, T, K, Lên, Sự, T, Lệnh cùng 

nhau đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền. Trong khi đánh bạc, 

C và D1 thay nhau xóc cái và trực tiếp tham gia cá cược; mỗi ván thấp nhất là 

10.000đ và cao nhất là đến 300.000đ/ván/người. Mọi người đánh bạc được khoảng 

40 phút thì có Nguyễn Văn H, Ma Văn Q, Ma Đình D và Đặng Văn Đ đến nhà C và 

cùng tham gia đánh bạc. D cá cược được một lúc bị thua liên tiếp nên xuống bếp nhà 

C lấy 01 bát, 01 đĩa và cắt 04 quân bạc khác mang lên thay. Mọi người đánh bạc từ 

khoảng 22 giờ ngày 16/7/2017 đến 00 giờ 30 phút ngày 17/7/2017 thì bị Cơ quan 

Cảnh sát điều tra C an huyện L lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ 
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toàn bộ tang vật tại chiếu bạc gồm: 01 bát, 01 đĩa sứ màu trắng, 04 (bốn) quân bạc 

được làm bằng tre, một mặt được bôi đen và số tiền trên chiếu bạc 23.370.000đ (Hai 

mươi ba triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng nghìn đồng).  

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ các bị cáo sử dụng số 

tiền vào việc đánh bạc như sau:  

Ma Văn C sử dụng 2.320.000đ;  Phạm Văn C 1.350.000đ; Hoàng Văn T 

100.000đ; Phạm Gia K 3.850.000đ; Nguyễn Văn H 1.350.000đ; Ma Phúc T 

1.050.000đ; Hoàng Văn L 6.850.000đ; Ma Đình D 1.000.000đ; Ma Văn D1 

1.050.000đ; Ma Văn Q 1.100.000đ; Đặng Văn Đ 2.050.000đ; Hoàng Văn S 

1.650.000đ; Ma Đình L 100.000đ. 

   Quá trình điều tra các bị cáo còn khai nhận, trong khi đánh bạc có một số 

người vay tiền của nhau tại chiếu bạc để đánh bạc, cụ thể:  

- Phạm Văn C vay của Ma Văn C 5.000.000đ, vay của Hoàng Văn L 

8.000.000đ; Hoàng Văn T vay của Nguyễn Văn H 2.000.000đ; Ma Đình D vay của 

Hoàng Văn L 3.000.000đ. Toàn bộ số tiền cho vay là tiền của bị cáo L và H do thắng 

bạc mà có. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2018/HSST ngày  01 tháng 10 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định:  

Tuyên bố: Các bị cáo Phạm Văn C, Hoàng Văn T, Phạm Gia K, Nguyễn Văn 

H, Ma Phúc T, Hoàng Văn L (Hoàng Thế L), Ma Đình D, Ma Văn D1, Ma Văn Q, 

Đặng Văn Đ phạm tội Đánh bạc.  

Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 đối với các bị cáo Phạm Văn 

C, Đặng Văn Đ, Hoàng Văn S, Nguyễn Văn H (áp dụng thêm khoản 2 Điều 51, đoạn 

1 điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Phạm Văn C; Xử 

phạt:  

Bị cáo Phạm Văn C 01 năm 03 tháng tù (được khấu trừ thời hạn tạm giam từ 

ngày 17/7/2017 đến ngày 29/8/2017), thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành bản 

án; phạt tiền 1.000.000đ (một triệu đồng).  

Bị cáo Đặng Văn Đ 01 năm tù (được khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 

17/7/2017 đến ngày 29/8/2017), thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành bản án; 

phạt tiền 1.000.000đ (một triệu đồng).  

Bị cáo Nguyễn Văn H 01 năm tù (được khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 

17/7/2017 đến ngày 29/8/2017), thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành bản án; 

phạt tiền 1.000.000đ (một triệu đồng).   

Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự 2015 đối với các bị cáo Phạm 

Gia K, Hoàng Văn L, Ma Đình D, Ma Văn D1, Ma Văn Q, Ma Phúc T, Hoàng Văn 

T. 
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Xử phạt: Bị cáo Phạm Gia K 10 tháng tù (được khấu trừ thời hạn tạm giam từ 

ngày 17/7/2017 đến ngày 29/8/2017), thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành bản 

án; phạt tiền 1.000.000đ (một triệu đồng). 

Bị cáo Hoàng Văn L (tên gọi khác Hoàng Thế L) 01 năm 03 tháng tù,  được 

khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 29/8/2017), thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo chấp hành bản án; phạt tiền 1.000.000đ (một triệu đồng). 

Bị cáo Ma Đình D 07 tháng tù (được khấu trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 

17/7/2017 đến ngày 25/7/2017), thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành bản án; 

phạt tiền 1.000.000đ (một triệu đồng). 

Bị cáo Ma Văn D1 07 tháng tù (được khấu trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 

17/7/2017 đến ngày 25/7/2017), thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành bản án; 

phạt tiền 1.000.000đ (một triệu đồng). 

Bị cáo Ma Văn Q 07 tháng tù (được khấu trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 

17/7/2017 đến ngày 25/7/2017), thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành bản án; 

phạt tiền 1.000.000đ (một triệu đồng). 

Bị cáo Ma Phúc T 09 tháng tù (được khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 

17/7/2017 đến ngày 29/8/2017), thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành bản án; 

phạt tiền 1.000.000đ (một triệu đồng). 

Bị cáo Hoàng Văn T 10 tháng tù (được khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 

17/7/2017 đến ngày 29/8/2017), thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành bản án; 

phạt tiền 1.000.000đ (một triệu đồng). 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với 04 bị cáo khác: Ma 

Văn C 01 năm tù về tội Đánh bạc, 01 năm tù về tội Gá bạc, tổng hợp hình phạt 

chung là 02 năm tù; Hoàng Văn S 01 năm tù; Ma Thị S 01 năm tù cho hưởng án 

treo; Ma Đình L 01 năm cải tạo không giam giữ và quyết định xử lý vật chứng, án 

phí, quyền kháng cáo của các bị cáo theo quy định. 

Ngày 09/02/2018, các bị cáo Phạm Văn C, Đặng Văn Đ, Hoàng Văn T, Phạm 

Gia K, Ma Đình D, Ma Văn D1, Ma Văn Q đều có đơn kháng cáo xin giảm hình 

phạt và xin hưởng án treo. Các bị cáo Nguyễn Văn H, Phạm Gia K, Hoàng Văn L, 

Ma Phúc T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo C, Đ, T, D, D1, Q giữ nguyên nội dung 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Bị cáo Lên giữ nguyên 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo H, K, T bổ sung đơn kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.  

Kết thúc phần xét hỏi, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát 

biểu quan điểm:   

 Đơn kháng cáo của các bị cáo hợp lệ, trong hạn luật định. Các tài liệu tố tụng 

trong hồ sơ đảm bảo trình tự thủ tục tố tụng hình sự quy định. Tòa án cấp sơ thẩm 

xét xử các bị cáo Phạm Văn C,  Hoàng Văn T, Phạm Gia K, Nguyễn Văn H, Ma 

Phúc T, Hoàng Văn L, Ma Đình D, Ma Văn D1, Ma Văn Q, Đặng Văn Đ về tội 
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Đánh bạc là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, các bị cáo Phạm Văn 

C, Đặng Văn Đ, Nguyễn Văn H, Ma Đình D, Ma Văn D1, Ma Văn Q, Ma Phúc T, 

Hoàng Văn T đều là hộ gia đình nghèo trong xã, nhưng tòa án cấp sơ thẩm áp dụng 

hình phạt bổ sung (phạt tiền mỗi bị cáo 1.000.000đ) là không đúng quy định. Đối với 

bị cáo Hoàng Văn S, mặc dù bị cáo không có kháng cáo nhưng xét tính chất, mức 

độ, hành vi phạm tội của bị cáo thấy cần phải xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt 

cho bị cáo để đảm bảo công bằng giữa các bị cáo trong cùng một vụ án. 

  Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm b Điều 355; điểm c, e khoản 1 Điều 

357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa bản án hình sự sơ thẩm như sau:  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm s khoản 1 Điều 

51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 đối với các bị cáo Phạm Văn C, Nguyễn Văn H, 

(Áp dụng thêm khoản 2 Điều 51; đoạn 1 điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 

năm 2015 đối với bị cáo Phạm Văn C); xử phạt bị cáo Phạm Văn C 08 tháng đến 10 

tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn H 06 tháng đến 08 tháng tù.  

Áp dụng: khoản 1, khoản 3 Điều 248; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015; xử phạt bị cáo 

Hoàng Văn S 08 tháng đến 10 tháng tù; phạt tiền 1.000.000đ. 

 Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015; xử phạt bị cáo Hoàng Văn 

L 07 tháng đến 09 tháng tù; phạt tiền 1.000.000đ.  

Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015; xử phạt bị cáo Phạm Gia K 

04 tháng đến 06 tháng tù, cho hưởng án treo; phạt tiền 1.000.000đ.  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm s khoản 1 Điều 

51; Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015; xử phạt bị cáo Đặng Văn Đ 05 tháng đến 07 

tháng tù, cho hưởng án treo.  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 248; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình 

sự 2015 (Áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự với bị cáo D1); xử phạt bị 

cáo Ma Đình D từ 04 tháng đến 06 tháng tù, cho hưởng án treo. Bị cáo Ma Văn D1 

từ 04 tháng đến 06 tháng tù, cho hưởng án treo. Bị cáo Ma Văn Q từ 04 tháng đến 06 

tháng tù, cho hưởng án treo. Bị cáo Ma Phúc T từ 05 tháng đến 07 tháng tù, cho 

hưởng án treo. Bị cáo Hoàng Văn T từ 05 tháng đến 07 tháng tù, cho hưởng án treo 

và ấn định thời gian thử thách đối với các bị cáo theo quy định. 

 Không áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo Phạm Văn C, Đặng Văn Đ, 

Nguyễn Văn H, Ma Đình D, Ma Văn D1, Ma Văn Q, Ma Phúc T, Hoàng Văn T đều 

là hộ gia đình nghèo trong xã. Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 Trong phần tranh luận các bị cáo nhất trí như đề nghị của địa diện Viện kiểm 

sát, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được 

hưởng án treo. 
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Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc thẩm, 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài 

liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo tiếp tục khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình, lời khai nhận của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều 

tra, tại phiên tòa sơ thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.  

[2] Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ và lời khai nhận của các bị cáo tại phiên 

tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử thấy có đủ căn cứ để xác định: Trong khoảng thời 

gian từ 22 giờ ngày 16/7/2017 đến 00 giờ 30 phút, ngày 17/7/2017, tại nhà ở của Ma 

Văn C và Ma Thị S ở thôn Nà Chúc, xã H, huyện L, tỉnh Tuyên Quang; các bị cáo 

Ma Văn C, Phạm Văn C, Hoàng Văn T, Phạm Gia K, Nguyễn Văn H, Ma Phúc T, 

Hoàng Văn L, Ma Đình D, Ma Văn D1, Ma Văn Q, Đặng Văn Đ, Hoàng Văn S và 

Ma Đình L đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa sát phạt nhau 

bằng tiền. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc là 23.820.000đ (thu giữ trên 

chiếu bạc là 23.370.000đ, Ma Thị S nộp lại 450.000đ).  

[3] Hành vi của các bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị 

an tại địa phương. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội Đánh bạc theo khoản 

1 Điều 248 Bộ luật Hình sự  năm 1999 với mức án của bị cáo Phạm Văn C 01 năm 03 

tháng tù; bị cáo Đặng Văn Đ 01 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn H 01 năm tù; bị cáo 

Hoàng Văn L 01 năm 03 tháng tù; bị cáo Phạm Gia K 10 tháng tù; bị cáo Hoàng 

Văn T 10 tháng tù; bị cáo Ma Phúc T 09 tháng tù; bị cáo Ma Đình D 07 tháng tù; bị 

cáo Ma Đình D1 07 tháng tù; bị cáo Ma Văn Q 07 tháng tù là đúng người, đúng tội. 

 [4] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, nội dung đơn kháng cáo và các tài 

liệu chứng cứ mới của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm Hội đồng xét xử thấy rằng:  

- Bị cáo Phạm Văn C thực hiện hành vi phạm tội một cách tích cực, sử dụng số 

tiền 1.350.000đ để đánh bạc và vay của Ma Văn C 5.000.000đ, vay của Hoàng Văn 

L 8.000.000đ để đánh bạc; đồng thời bị cáo là người có nhân thân xấu, ngày 

14/4/2014, bị Tòa án nhân dân huyện C xử phạt 01 năm 06 tháng tù cho hưởng án 

treo, thử thách 02 năm 6 tháng về tội Vi phạm quy định về điểu khiển phương tiện 

giao thông đường bộ, tháng 10 năm 2016 chấp hành xong bản án, chưa được xóa án 

tích, lần phạm tội này của bị cáo là tái phạm; ngày 13/12/2007 bị Tòa án nhân dân 

huyện C xử phạt 06 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, tuy đến nay đã được xóa án 

tích nhưng chứng tỏ bị cáo là người không có ý thức chấp hành pháp luật tại địa 

phương. Do vậy, cần thiết phải cách ly bị cáo ngoài xã hội một thời gian mới có tác 

dụng giáo dục bị cáo cũng như phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên, tại cơ quan 

điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bố đẻ bị cáo 
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được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì; gia đình bị cáo là hộ 

nghèo, có xác nhận của UBND xã. Đây là những tình tiết giảm nhẹ, cần chấp nhận 

đơn kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm một phần hình phạt tù cho bị cáo.  

- Bị cáo Hoàng Văn L thực hiện hành vi phạm tội một cách tích cực sử dụng 

số tiền đánh bạc là 6.850.000đ, ngoài ra bị cáo L còn cho bị cáo C vay 8.000.000đ 

và bị cáo D 3.000.000đ để đánh bạc, số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc nhiều nhất 

trong số các bị cáo tham gia đánh bạc trong vụ án. Nên cần thiết phải cách ly bị cáo 

ngoài xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo là 

người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại cơ 

quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đây là 

những tình tiết giảm nhẹ, cần chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, 

giảm một phần hình phạt tù cho bị cáo.  

- Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội tích cực, sử dụng số tiền đánh bạc là 

1.350.000đ, cho bị cáo Hoàng Văn T vay 2.000.000đ để đánh bạc; bị cáo có nhân 

thân xấu, ngày 22/01/2013 bị Tòa án nhân dân huyện C xử phạt 04 tháng tù cho 

hưởng án treo, thử thách 12 tháng, phạt tiền 03 triệu đồng về tội đánh bạc; đã chấp 

hành xong các quyết định của bản án ngày 13/5/2014, tuy đến nay đã được xóa án 

tích, nhưng ngày 06/01/2017, bị cáo lại bị UBND xã M, huyện C xử phạt vi phạm 

hành chính 1.000.000đ về hành vi đánh bạc cùng tính chất, đã nộp phạt ngày 

04/4/2017, đang trong thời gian có tiền sự. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyên nộp khoản tiền phạt 1.000.000đ thể 

hiện sự ăn năn hối cải; gia đình bị cáo là hộ nghèo, có xác nhận của UBND xã. Đây 

là những tình tiết giảm nhẹ, cần chấp nhận đơn kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm 

một phần hình phạt tù cho bị cáo.  

- Bị cáo Đặng Văn Đ sử dụng số tiền đánh bạc là 2.050.000đ, bị cáo có nhân 

thân xấu, ngày 27/9/2012 bị Tòa án nhân dân huyện L xử phạt 09 tháng tù cho hưởng 

án treo, đã chấp hành xong bản án tháng 7 năm 2014, đến nay đã được xóa án tích. 

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia 

đình bị cáo là hộ nghèo có chứng nhận của UBND xã, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. 

Do vậy, không cần thiết cách ly bị cáo ngoài xã hội, cần chấp nhận đơn kháng cáo 

của bị cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm, giảm một phần hình phạt tù, cho bị cáo được 

hưởng án treo. 

- Bị cáo Ma Phúc T sử dụng số tiền đánh bạc là 1.050.000đ, bị cáo có nhân thân 

xấu, ngày 06/9/2014, bị UBND xã M, huyện C xử phạt hành chính về hành vi đánh 

bạc, phạt tiền 1.500.000 đồng, đã chấp hành xong tháng 9 năm 2014. Tuy nhiên, đến 

nay bị cáo không coi là có tiền sự; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; gia đình bị cáo là hộ nghèo, có xác nhận của UBND xã; bị cáo có nơi cư 

trú ổn định, rõ ràng, tự nguyện nộp khoản tiền án phí là 200.000đ. Do vậy, không 
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cần thiết cách ly bị cáo ngoài xã hội, cần chấp nhận đơn kháng cáo, sửa bản án sơ 

thẩm, giảm một phần hình phạt tù và cho bị cáo được hưởng án treo.  

 - Hoàng Văn T sử dụng 100.000đ để đánh bạc và vay của Nguyễn Văn H 

2.000.000đ để đánh bạc, nhân thân bị cáo đã 3 lần bị xử phạt vi phạm hành chính, 

đến nay cả 3 lần đều đã xóa tiền sự, không coi là đã bị xử phạt vi phạm hành chính; 

lần phạm tội này bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải gia đình bị cáo là hộ nghèo, có chứng nhận của UBND 

xã. Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có tình tiết giảm nhẹ mới, có nơi 

cư trú ổn định rõ ràng. Do vậy, không cần thiết cách ly bị cáo ngoài xã hội, cần chấp 

nhận đơn kháng cáo của bị cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm, giảm một phần  hình 

phạt tù, cho bị cáo được hưởng án treo. 

- Các bị cáo Phạm Gia K, Ma Văn Q, Ma Văn D1 và Ma Đình D sử dụng số 

tiền đánh bạc là (Bị cáo K 3.850.000đ, Q 1.100.000đ, D1 1.050.000đ, D 1.000.000đ 

vay thêm của bị cáo Lên 3.000.000đ); các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa thành khẩn 

khai báo; mỗi bị cáo xuất trình thêm Biên lai nộp tiền phạt và án phí là 1.200.000đ 

thể hiện sự ăn năn, hối cải; riêng các bị cáo Ma Văn Q, Ma Đình D là hộ gia đình 

nghèo, Ma Văn D1 có bố đẻ là Ma Văn S được nhà nước tặng thưởng Huân chương 

lao động hạng Ba và là hộ gia đình nghèo trong xã (Có giấy chứng nhận hộ nghèo 

của UBND xã H). Bị cáo Phạm Gia K tự nguyện nộp khoản tiền phạt, án phí là 

1.200.000đ; bị cáo Ma Đình D tự nguyện nộp khoản tiền phạt, án phí là 1.200.000đ; 

bị cáo Ma Văn D1 tự nguyện nộp khoản tiền phạt, án phí là 1.200.000đ; bị cáo Ma 

Văn Q tự nguyện nộp khoản tiền phạt, án phí là 1.200.000đ. Xét các bị cáo có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ, trong đó có tình tiết giảm nhẹ mới, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. 

Do vậy, không cần thiết cách ly bị cáo ngoài xã hội, cần chấp nhận đơn kháng cáo 

của các bị cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm, giảm một phần hình phạt tù, cho bị cáo 

được hưởng án treo. 

Đối với bị cáo Hoàng Văn S, sử dụng số tiền đánh bạc là 1.650.000đ, bị cáo 

có 01 tiền án, ngày 16/01/2011 bị Tòa án nhân dân huyện C xử phạt 07 năm 04 

tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, phạt tiền 6.000.000đ. Đến tháng 

01/2017 bị cáo chấp hành xong hình phạt, lần phạm tội này của bị cáo là thuộc 

trường hợp tái phạm, bản án sơ thẩm nhận định bị cáo tái phạm nguy hiểm theo đoạn 

2  điểm h  khoản 1  Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 để xử phạt bị cáo 01 năm tù 

là không phù hợp. Tuy bị cáo không kháng cáo nhưng cũng cần xem xét giảm một 

phần hình phạt cho bị cáo để đảm bảo sự công bằng với các bị cáo khác trong cùng 

vụ án. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền đối với các bị cáo thuộc hộ gia 

đình nghèo trong xã gồm: Phạm Văn C, Hoàng Văn T, Nguyễn Văn H, Ma Đình D, 

Ma Văn D1, Ma Văn Q, Ma Phúc T, Đặng Văn Đ. Trả lại số tiền phạt cho bị cáo đã 

nộp tại cơ quan Thi hành án dân sự huyện L. 
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[5] Các bị cáo Phạm Văn C, Hoàng Văn T, Phạm Gia K, Nguyễn Văn H, Ma 

Phúc T, Hoàng Văn L, Ma Đình D, Ma Văn D1, Ma Văn Q, Đặng Văn Đ không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ điểm b Điều 355; điểm c, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Văn C, Hoàng Văn T, Phạm Gia K, 

Nguyễn Văn H, Ma Phúc T, Hoàng Văn L, Ma Đình D, Ma Văn D1, Ma Văn Q, 

Đặng Văn Đ, sửa bản án sơ thẩm số 02/2018/HS-ST ngày 01 tháng 02 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tuyên Quang về hình phạt như sau: 

* Áp dụng: Khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm s khoản 1 

Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 đối với các bị cáo Phạm Văn C, Nguyễn Văn 

H, (Áp dụng thêm khoản 2 Điều 51; đoạn 1 điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 

năm 2015 đối với bị cáo Phạm Văn C);  

Xử phạt bị cáo Phạm Văn C 09 (Chín) tháng tù về tội Đánh bạc, được khấu 

trừ thời hạn tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 29/8/2017, thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo chấp hành bản án.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 07 (Bẩy) tháng tù về tội Đánh bạc, được khấu 

trừ thời hạn tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 29/8/2017, thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo chấp hành bản án. 

* Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; đoạn 1 điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật 

hình sự 2015; 

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn S  08 (T) tháng tù về tội đánh bạc, được khấu trừ 

thời hạn tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 29/8/2017, thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo chấp hành bản án; phạt tiền 1.000.000đ (một triệu đồng). 

* Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015; 

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn L (tên gọi khác Hoàng Thế L) 09 (Chín) tháng tù  

về tội Đánh bạc, được khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 

29/8/2017, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành bản án; phạt tiền 1.000.000đ 

(một triệu đồng). 

* Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015; 

Xử phạt bị cáo Phạm Gia K 05 (Năm) tháng tù về tội Đánh bạc, cho bị cáo 

được hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 (Mười hai) tháng. phạt tiền 1.000.000đ 

(một triệu đồng). 
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* Áp dụng: Khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm s khoản 1 

Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015;  

Xử phạt bị cáo Đặng Văn Đ 06 (Sáu) tháng về tội Đánh bạc, cho bị cáo được 

hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 (Mười hai) tháng.  

*Áp dụng: Khoản 1 Điều 248; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình 

sự 2015 (Áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự với bị cáo D1). 

Xử phạt bị cáo Ma Phúc T 09 (Chín) tháng tù về tội Đánh bạc, cho bị cáo 

được hưởng án treo, thời hạn thử thách 18 (Mười T) tháng.  

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn T 06 (Sáu) tháng tù về tội Đánh bạc, cho bị cáo 

được hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 (Mười hai) tháng.   

Xử phạt Bị cáo Ma Đình D 05 (Năm) tháng tù về tội Đánh bạc, cho bị cáo 

được hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 (Mười hai) tháng.   

Xử phạt Bị cáo Ma Văn D1 04 (Bốn) tháng tù về tội Đánh bạc, cho bị cáo 

được hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 (Mười hai) tháng.   

Xử phạt bị cáo Ma Văn Q 04 (Bốn) tháng tù về tội Đánh bạc, cho bị cáo được 

hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 (Mười hai) tháng.   

Thời hạn thử thách của các bị cáo tính từ ngày tuyên án hình sự phúc thẩm. 

Giao các bị cáo Hoàng Văn T cho UBND xã H, huyện C, tỉnh Tuyên Quang 

giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách án treo. Giao các bị cáo Phạm Gia 

K, Ma Phúc T cho UBND xã M, huyện C, tỉnh Tuyên Quang giám sát, giáo dục bị 

cáo trong thời gian thử thách án treo. Giao các bị cáo Ma Đình D, Ma Văn D1, Ma 

Văn Q, Đặng Văn Đ cho UBND xã H, huyện L, tỉnh Tuyên Quang giám sát, giáo 

dục bị cáo trong thời gian thử thách án treo. (Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư 

trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án Hình sự) 

Không áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền đối với các bị cáo thuộc hộ gia 

đình nghèo trong xã gồm: Phạm Văn C, Hoàng Văn T, Nguyễn Văn H, Ma Đình D, 

Ma Văn D1, Ma Văn Q, Ma Phúc T, Đặng Văn Đ. Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn H 

số tiền phạt 1.000.000đ (Một triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số 0000915 ngày 

09/02/2018; bị cáo Ma Đình D số tiền phạt 1.000.000đ (Một triệu đồng) theo Biên lai 

thu tiền số 0000917 ngày 09/02/2018; bị cáo Ma Văn D1 số tiền phạt 1.000.000đ 

(Một triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số 0000919 ngày 09/02/2018; bị cáo Ma Văn Q 

số tiền phạt 1.000.000đ (Một triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số 0000918 ngày 

09/02/2018; bị cáo Ma Phúc T 1.000.000đ (Một triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số 

0000914 ngày 07/02/2018 ( do bị cáo Phạm Gia K nộp thay), toàn bộ số tiền trên 

được nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Tuyên Quang. 

Ghi nhận bị cáo Phạm Gia K đã nộp khoản tiền phạt 1.000.000đ (Một triệu 

đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000914 ngày 07/02/2018 và tiền án phí 200.000đ (Hai 

trăm nghìn đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000901 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện L. 

Ghi nhận các bị cáo Ma Phúc T đã nộp khoản tiền án phí hình sự sơ thẩm 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000902 ngày 01/02/2018; bị 

cáo Ma Đình D 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000906 ngày 
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01/02/2018; bị cáo Ma Văn D1 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tại Biên lai thu tiền 

số 0000919 ngày 09/02/2018; bị cáo Ma Văn Q 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tại 

Biên lai thu tiền số 0000907 ngày 01/02/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

L, tỉnh Tuyên Quang. 

* Về án phí: Các bị cáo Phạm Văn C, Hoàng Văn T, Phạm Gia K,  Nguyễn 

Văn H, Ma Phúc T, Hoàng Văn L, Ma Đình D, Ma Văn D1, Ma Văn Q, Đặng Văn 

Đ không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

  
               Nơi nhận: 

           - TAND cấp cao tại Hà Nội; 

           - VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

           - VKSND tỉnh T.Quang; 

           - Phòng PV 27 C an tỉnh T.Quang; 

           - Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

           - TAND huyện L; 

           - VKSND huyện L; 

           - C an huyện L; 

           - Các bị cáo; 

           - Lưu HS. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng  

  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

tßa ¸n nh©n d©n tØnh 

Tuyªn Quang 

                           

  

    

 céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

  

        

     Tuyªn Quang,  ngµy 02 th¸ng  5 n¨m 2018 

 

Biªn b¶n nghÞ ¸n 

 

Tßa ¸n nh©n d©n tØnh tuyªn quang 

 

Víi Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm gåm cã: 

 

 ThÈm ph¸n - chñ täa phiªn tßa: ¤ng NguyÔn Minh Hïng 

 C¸c thÈm ph¸n: Ông Ma Hồng Thắng, Bà Hoàng Thị Minh Khánh. 

 

C¨n cø  vµo c¸c §iÒu 326, 344, 345 vµ §iÒu 355 Bé luËt tè tông h×nh sù;    

 

Vµo håi 14 giê 30 phót, ngµy 02 th¸ng 5 n¨m 2018, t¹i phßng nghÞ ¸n, Héi 

®ång xÐt xö phóc thÈm ®· tiÕn hµnh nghÞ ¸n ®èi víi vô ¸n: Phạm Văn C + Đồng bọn, 

ph¹m tội §¸nh b¹c. 

C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®ược thÈm tra t¹i phiªn tßa phóc thÈm; 

trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ, toµn diÖn c¸c chøng cø, ý kiÕn cña KiÓm s¸t viªn, bÞ c¸o 

và những người tham gia tố tụng khác; Héi ®ång xÐt xö th¶o luËn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò 

ph¶i gi¶i quyÕt trong vô ¸n vµ quyÕt ®Þnh như sau: 

1. C¨n cø ¸p dông: Căn cứ điểm b Điều 355; điểm c, điểm e Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Văn C, Hoàng Văn T, Phạm 

Gia K, Nguyễn Văn H, Ma Phúc T, Hoàng Văn L, Ma Đình D, Ma Văn D1, Ma Văn 

Q, Đặng Văn Đ, sửa bản án sơ thẩm số 02/2018/HS-ST ngày 01 tháng 02 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tuyên Quang về hình phạt như sau: 

- C¸c thÈm ph¸n nhÊt trÝ, chñ täa phiªn tßa nhÊt trÝ, biÓu quyÕt 3/3.  

2. Điều luật và hình phạt áp dụng: Khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 

1999; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 đối với các bị cáo 

Phạm Văn C, Nguyễn Văn H, (Áp dụng thêm khoản 2 Điều 51; đoạn 1 điểm h khoản 

1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Phạm Văn C);  

Xử phạt bị cáo Phạm Văn C 09 (Chín) tháng tù về tội Đánh bạc, được khấu 

trừ thời hạn tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 29/8/2017, thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo chấp hành bản án. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 07 (Bẩy) tháng tù về 
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tội Đánh bạc, được khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 

29/8/2017, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành bản án. 

* Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015; 

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn S 08 (T) tháng tù về tội đánh bạc, được khấu trừ 

thời hạn tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 29/8/2017, thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo chấp hành bản án; phạt tiền 1.000.000đ (một triệu đồng). 

* Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015; 

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn L (tên gọi khác Hoàng Thế L) 09 (Chín) tháng tù  

về tội Đánh bạc, được khấu trừ thời hạn tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến ngày 

29/8/2017, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành bản án; phạt tiền 1.000.000đ 

(một triệu đồng). 

* Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 248; Điều 30 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015; 

Xử phạt bị cáo Phạm Gia K 05 (Năm) tháng tù về tội Đánh bạc, cho bị cáo 

được hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 (Mười hai) tháng. phạt tiền 1.000.000đ 

(một triệu đồng). 

* Áp dụng: Khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm s khoản 1 

Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015;  

Xử phạt bị cáo Đặng Văn Đ 06 (Sáu) tháng về tội Đánh bạc, cho bị cáo được 

hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 (Mười hai) tháng.  

*Áp dụng: Khoản 1 Điều 248; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65; Điều 38 Bộ 

luật hình sự 2015 (Áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự với bị cáo D1). 

Xử phạt bị cáo Ma Phúc T 09 (Chín) tháng tù về tội Đánh bạc, cho bị cáo 

được hưởng án treo, thời hạn thử thách 18 (Mười T) tháng.  

Xử phạt bị cáo Hoàng Văn T 06 (Sáu) tháng tù về tội Đánh bạc, cho bị cáo 

được hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 (Mười hai) tháng.   

Xử phạt Bị cáo Ma Đình D 05 (Năm) tháng tù về tội Đánh bạc, cho bị cáo 

được hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 (Mười hai) tháng.   

Xử phạt Bị cáo Ma Văn D1 04 (Bốn) tháng tù về tội Đánh bạc, cho bị cáo 

được hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 (Mười hai) tháng.   

Xử phạt bị cáo Ma Văn Q 04 (Bốn) tháng tù về tội Đánh bạc, cho bị cáo được 

hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 (Mười hai) tháng.   

Thời hạn thử thách của các bị cáo tính từ ngày tuyên án hình sự phúc thẩm. 

Giao các bị cáo Hoàng Văn T cho UBND xã H, huyện C, tỉnh Tuyên Quang 

giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách án treo. Giao các bị cáo Phạm Gia 

K, Ma Phúc T cho UBND xã M, huyện C, tỉnh Tuyên Quang giám sát, giáo dục bị 

cáo trong thời gian thử thách án treo. Giao các bị cáo Ma Đình D, Ma Văn D1, Ma 
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Văn Q, Đặng Văn Đ cho UBND xã H, huyện L, tỉnh Tuyên Quang giám sát, giáo 

dục bị cáo trong thời gian thử thách án treo. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền đối với các bị cáo thuộc hộ gia 

đình nghèo trong xã gồm: Phạm Văn C, Hoàng Văn T, Nguyễn Văn H, Ma Đình D, 

Ma Văn D1, Ma Văn Q, Ma Phúc T, Đặng Văn Đ. Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn H 

số tiền phạt 1.000.000đ (Một triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số 0000915 ngày 

09/02/2018; bị cáo Ma Đình D số tiền phạt 1.000.000đ (Một triệu đồng) theo Biên lai 

thu tiền số 0000917 ngày 09/02/2018; bị cáo Ma Văn D1 số tiền phạt 1.000.000đ 

(Một triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số 0000919 ngày 09/02/2018; bị cáo Ma Văn Q 

số tiền phạt 1.000.000đ (Một triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số 0000918 ngày 

09/02/2018; của Chi cục Thi hành án dân sự huyện L, tỉnh Tuyên Quang. 

Ghi nhận bị cáo Phạm Gia K đã nộp khoản tiền phạt 1.000.000đ (Một triệu 

đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000914 ngày 07/02/2018 và tiền án phí 200.000đ (Hai 

trăm nghìn đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000901 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện L. 

Ghi nhận các bị cáo Ma Phúc T đã nộp khoản tiền án phí hình sự sơ thẩm 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000902 ngày 01/02/2018; bị 

cáo Ma Đình D 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tại Biên lai thu tiền số 0000906 ngày 

01/02/2018; bị cáo Ma Văn D1 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tại Biên lai thu tiền 

số 0000919 ngày 09/02/2018; bị cáo Ma Văn Q 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tại 

Biên lai thu tiền số 0000907 ngày 01/02/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

L, tỉnh Tuyên Quang. 

- C¸c thÈm ph¸n nhÊt trÝ, chñ täa phiªn tßa nhÊt trÝ, biÓu quyÕt 3/3.  

3. Về án phí: Các bị cáo Phạm Văn C, Hoàng Văn T, Phạm Gia K,  Nguyễn 

Văn H, Ma Phúc T, Hoàng Văn L, Ma Đình D, Ma Văn D1, Ma Văn Q, Đặng Văn 

Đ không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 - C¸c thÈm ph¸n nhÊt trÝ, chñ täa phiªn tßa nhÊt trÝ, biÓu quyÕt 3/3.  

 

                 Các Thẩm phán                            Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Ma Hồng Thắng     Hoàng Thị Minh Khánh            Nguyễn Minh Hùng 
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Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh T.Quang; 

- Phòng PV 27 C an tỉnh T.Quang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND huyện L; 

- VKSND huyện L; 

- C an huyện L; 

- Các bị cáo; 

- Lưu HS. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng  

 


